
Nghe Đọc Viết HT

1 Đặng Thị An 01/03/1993 Quảng Ngãi Nữ Kinh 16,0 16,0 20,0 13,0 6,5 Đạt

2 Bồ Thị Mỹ Duyên 10/05/1985 Quảng Ngãi Nữ Kinh 14,0 15,0 21,0 13,0 6,5 Đạt

3 Đinh Thị Chiêu Đan 22/02/1995 Quảng Ngãi Nữ Kinh 13,0 16,0 20,0 14,0 6,5 Đạt

4 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 05/02/2002 Quảng Ngãi Nữ Kinh 15,0 15,0 19,0 14,0 6,5 Đạt

5 Đinh Sang Hữu 28/12/2003 Quảng Ngãi Nam H're 15,0 17,0 20,0 14,0 6,5 Đạt

6 Nguyễn Thị Kim 01/01/2002 Quảng Ngãi Nữ Kinh 15,0 18,0 20,0 13,0 6,5 Đạt

7 Lê Thị Minh Khoa 12/01/1987 Quảng Ngãi Nữ Kinh 14,0 15,0 22,0 13,0 6,5 Đạt

8 Đinh Thị Thanh Thảo 17/12/1998 Quảng Ngãi Nữ H're 14,0 15,0 20,0 14,0 6,5 Đạt

9 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 30/03/1992 Quảng Ngãi Nữ Kinh 14,0 16,0 22,0 14,0 6,5 Đạt

10 Nguyễn Thị Phương Uyên 02/03/1997 Quảng Ngãi Nữ Kinh 15,0 15,0 23,0 12,0 6,5 Đạt

Danh sách này có: 10 thí sinh.
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Điểm Điểm tổng 

cộng quy về 

thang điểm 10
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